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Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ được phê duyệt tại Quyết định số 1571/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2026 và Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng, Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là dự thảo Thông tư), với các nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN, được ban hành để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Trong thời gian gần đây, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, điều chỉnh một số nội dung đang được hướng dẫn thi hành tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, cụ thể là:
- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15;
- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026;
- Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 và Nghị định số 186/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ;
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Các văn bản nêu trên có một số quy định mới liên quan đến thông tin, tài liệu, chứng cứ được cung cấp dưới dạng điện tử, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, xử lý tên miền trong xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp,… Do đó, cần rà soát, cập nhật các quy định tương ứng của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN để bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành. 
Đối với Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, trong đó khoản 3 trước đây là căn cứ giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn riêng trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung đã quy định trực tiếp các biện pháp và cơ chế thi hành liên quan đến tạm giữ, buộc hoàn trả, cưỡng chế buộc thu hồi, ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền; các nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài nguyên Internet được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Vì vậy, cần bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nội dung phối hợp còn phù hợp vào Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
2. Cơ sở thực tiễn
Qua tổng kết, rà soát việc thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN cho thấy các văn bản đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, một số quy định không còn phù hợp, đã được quy định tại văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc không còn phù hợp với mô hình quản lý hiện hành.
Thực tiễn xử lý vi phạm trên môi trường Internet cũng phát sinh ngày càng nhiều thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử và các vụ việc liên quan đến tên miền. Do đó, cần làm rõ cơ sở pháp lý đối với việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử; đồng thời hoàn thiện quy định về xác định hành vi xâm phạm trên Internet và cơ chế phối hợp trong thực hiện các biện pháp xử lý tên miền, bảo đảm thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện.
Với các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH THÔNG TƯ
Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN nhằm các mục đích sau:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Sở hữu trí tuệ, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. 
- Hoàn thiện quy định về xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet, thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử và cơ chế phối hợp thực hiện các biện pháp liên quan đến tên miền. 
- Khắc phục một số bất cập trong thực tiễn thi hành.
- Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những nội dung phối hợp còn phù hợp với pháp luật hiện hành. 
III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
- Bảo đảm phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan. 
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; không quy định lại những nội dung đã được quy định đầy đủ tại Luật, Nghị định và pháp luật chuyên ngành. 
- Kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu của pháp luật và thực tiễn. 
- Không làm phát sinh hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả hoặc thẩm quyền mới ngoài quy định của Luật và Nghị định. 
IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 11 điều, tập trung vào các nội dung sau:
- Điều 1: sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN nhằm cập nhật Nghị định số 186/2026/NĐ-CP vào phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2: sửa đổi, bổ sung Điều 4 về áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính là tạm giữ tên miền, làm rõ phạm vi tên miền áp dụng phù hợp với Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung.
- Điều 3: sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 1 Điều 7 nhằm làm rõ việc thể hiện thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ trên nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng hóa được lưu thông.
- Điều 4: sửa đổi, bổ sung Điều 10 về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet theo hướng dẫn chiếu đến Điều 72 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
- Điều 5: sửa đổi, bổ sung Điều 12 về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn chiếu đến Điều 72 và Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.
- Điều 6: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19 về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, thông tin, tài liệu, chứng cứ, lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền.
- Điều 7: bổ sung khoản 5 Điều 24 về thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về giao dịch điện tử.
- Điều 8: bổ sung Điều 24a về phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền, gồm 03 khoản: khoản 1 quy định phối hợp trong xem xét, áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền; khoản 2 quy định phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; khoản 3 quy định phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền.
- Điều 9: bãi bỏ Điều 22 của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN do nội dung về văn bản ủy quyền đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định trực tiếp.
- Điều 10: bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN.
- Điều 11: hiệu lực thi hành.
V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk212367774]1. Ngày 15/8/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Công văn số 6193/BKHCN-SHTT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. Hết thời hạn xin ý kiến, Bộ KH&CN nhận được 40 báo cáo, trong đó có 12 bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố (tương đương khoảng 71,4% số cơ quan, đơn vị được xin ý kiến).
2. Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư và dự thảo các báo cáo có liên quan; tổ chức đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc.
3. Ngày …/9/2026, Bộ KH&CN có Công văn số …/BKHCN-SHTT xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các hiệp hội về dự thảo Thông tư và thực hiện đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN.
…
VI. DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH
Dự thảo Thông tư chủ yếu nhằm cập nhật, hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Dự thảo không làm phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế; không đặt ra hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả hoặc thẩm quyền mới ngoài quy định của Luật và Nghị định.
Các quy định về phối hợp xử lý tên miền chủ yếu làm rõ đầu mối, nội dung và thời hạn phối hợp giữa cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính với VNNIC, Nhà đăng ký tên miền, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xem xét, áp dụng và thi hành các biện pháp đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định. Các quy định này không chuyển giao thẩm quyền, không quy định lại nghiệp vụ kỹ thuật thuộc pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.
Theo kết quả đánh giá, dự thảo không làm phát sinh, sửa đổi hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính; không làm phát sinh nội dung phân quyền, phân cấp mới. Dự thảo có một số nội dung hỗ trợ chuyển đổi số thông qua việc sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử và cơ chế phối hợp trong xử lý tên miền, nhưng không thiết lập cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu đầu tư hạ tầng mới bắt buộc; không phát sinh tác động khác biệt về giới và không đặt ra chính sách dân tộc riêng.
Việc thực hiện Thông tư được bảo đảm trên cơ sở tổ chức, nhân lực và điều kiện hiện có của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Việc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, trùng lặp và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.
VII. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Tài liệu gửi kèm: (i) Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung; (ii) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Thông tư với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; (iii) Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN; (iv) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc; (v) Các tài liệu khác có liên quan).
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